
Thứ/tiết

VT4 C.THẢO 12P1 VT4 C.THẢO 12P1

VT3 T.AN 11A11 VT3 T.AN 11P2 VT3 T.AN 11A6 VT3 T.AN 11A3

Hs C.PHƯỢNG 12A5 Hs C.PHƯỢNG 12A13

Hl T.ĐỨC 12A11

Hcn T.ANH 12A7 Hcn T.ANH 12A11

1 2 3 4 5

Tuần  07                    Từ 01/10/2018 đến 06/10/2018              Buổi sáng

LỊCH SỬ DỤNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Hai

Tư

Năm

Hl T.KHẢ 12A13

Hcn T.ANH 12A12

Sáu

1VI C.HẠNH 10A9

2VIB C.NAM 11A6

Bảy

Ba

Hs C.NAM 12A2

2VI C.THỦY 10A2

VT4 C.THẢO 12A6

VT3 C.THƯ 11A8

VT1 T.AN 11A13

2VI C.THỦY 10A2

VT4 C.THẢO 12A8

Hl C.HẢI 12A7

Hcn T.ANH 12A9

1VI C.HẠNH 10A5

2VIB C.NAM 12A2

1VI C.HẠNH 10P1

2VIB C.NAM 12A3

3VI C.THÚY 10A12

Hs C.HƯƠNG 12A12

Hcn T.ANH 12A13

VT2 C.NGA 11A4

VT4 T.AN 11A11

VT3 C.THƯ 11A8

VT4 C.THẢO 12A6

VT3 C.THƯ 11A8

VT2 C.NGA 12A3

VT1 T.AN 11A11

Hs C.HƯƠNG 12A9

Hl C.HẢI 12A9

Hs C.XUÂN 12A4

2VIB C.NAM 11A6

VT2 C.NGA 12A3

VT4 T.AN 11P2

VT2 C.NGA 12A4

Hl C.CHI 12A3

Hcn T.ANH 12P1

3VI C.THÚY 10A12

Hl C.YẾN 12A12

2VIB C.NAM 12A3

Hs C.NAM 12A11

VT4 T.AN 11A5

VT4 T.AN 11A10

VT2 C.NGA 12A4

Hs C.HƯƠNG 12A1

Hl C.CHI 12A10

VT2 C.NGA 12A9

Hcn T.ANH 12A10

1VI C.HẠNH 10A12

2VI C.PHƯỢNG 10A7

2VI C.HOAN 10A12

Hs C.NAM 12P1

VT4 T.AN 11A5

VT2 C.NGA 12A9

1VI C.THÚY 10A12

Hcn T.ANH 12A8

VT4 T.AN 11A10

Hl T.LINH 12A6

VT2 C.NGA 11A4

VT3 C.THƯ 11P1 VT3 C.THƯ 11P1 VT3 C.THƯ 11P1

1VIB C.NAM 11A12 1VIB C.NAM 12A11

2VI C.THÚY 10A12 2VI C.THỦY 10A2 2VI C.THỦY 10A2

Hs C.NAM 12A3 Hs C.PHƯỢNG 12A8 Hs C.XUÂN 12P2

Hl C.NHÂN 12A5 Hl C.NHÂN 12P2 Hl C.T.KHẢ 12A1

VT4 C.NGA 12A5

VT2 C.THẢO 12A10 VT2 C.THẢO 12A7 VT2 C.THẢO 12A7


